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TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 1 NĂM 2023  

 

S 

tt 

 

 
Họ và tên thí sinh, Ngày 

sinh, giới tính, Nghề nghiệp, 

Nơi làm việc 

Bằng tốt nghiệp đại học 

 

Bằng thạc sĩ 

 
Số 

năm 

KN 

công 

tác 

 

Hồ sơ dự tuyển 

Ngành đào 

tạo 
Ngành 

đào tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Năm 

TN 

Loại 

TN 

Chuyên 

ngành 

Điểm 

TBC 

các 

môn 

học 

Đề cương NC 
Điểm 

ĐC 

Điểm. 

HS 
Dự kiến NHD Ngoại ngữ 

Công trình 

đã công bố 

1 

Vũ Thị Thu Hiền 

31/8/1980 

Trung tâm 

BDNG&CBQL GD – 

Trường ĐH Hùng Vương 

GDTH 
Chính 

quy 

TB 

khá 

GDH 

(TH) 
3.14 20 

Dạy học môn toán cho 

học sinh lớp 3 theo 

hướng phát triển năng 

lực tư duy và lập luận 

toán học 

79.8 85 
PGS.TS. Vũ Quốc Chung 

TS. Nguyễn Thị Hương 

Ngôn ngữ 

Anh 
08 bài báo 

Giáo dục 

học 

2 
Lê Văn Thành 

25/01/2001 
GDTH 

Chính 

quy 
Giỏi    

Phát triển năng lực cảm 

thụ văn học cho học 

sinh lớp 4,5 dân tộc 

Thái ở các tỉnh miền 

núi phía bắc 

79.6 85 

PGS. TS. Bùi Minh Đức 

TS. Nguyễn Thị Tuyết 

Minh 

B2 (HANU) 03 bài báo 
Giáo dục 

học 

3 

Lê Đức Anh 

01/12/1977 

Trung tâm 

BDNG&CBQL GD – 

Trường ĐH Hùng Vương 

Ngữ 

Văn 

Chính 

quy 
TB QLGD 7.92 23 

Quản lý hoạt động bồi 

dưỡng giáo viên môn 

Ngữ văn cấp trung học 

cơ sở ở các tỉnh miền 

núi phía Bắc theo tiếp 

cận năng lực nghề 

86.8 90 
PGS.TS. Bùi Minh Đức 

TS. Nguyễn Quốc Trị 

Ngôn ngữ 

Anh 
08 bài báo 

Quản lý 

giáo dục 

4 
Trần Thị Thu 

10/06/1990 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 

SP Toán 

học 

Chính 

quy 
Khá 

Toán 

hộc 
8.2 11 

Một số tính chất định 

tính của lớp hệ Keller-

Segel không địa 

phương kiểu Parabolic-

Elipptic 

89 87 
PGS.TS. Trần Đình Kế 

TS. Trần Văn Tuấn 

Tiếng Anh 

Cambridge 

Assessment 

English 

/Linguaskill: 

167 

04 bài báo 
Toán giải 

tích 

(Ấn định danh sách có 04 người) 
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HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO 
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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NCS ĐỢT 1 NĂM 2023 

 

 

TT Ngành đăng ký dự tuyển 

Thí sinh ĐK 

 dự tuyển NCS 

đợt 1 năm 2023 

Chỉ tiêu đợt 1 

năm 2023 

Số thí sinh 

trúng tuyển 

đợt 1 năm 

2023 
Ghi chú 

1 Giáo dục học  02 21 02  

2 Quản lí giáo dục 01 10 01  

3 Sinh lý học thực vật 0 29 0  

4 Toán giải tích 01 16 01  

5 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 0 29 0  

Tổng 04 105 04  

 


